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TTCĐ BVBM VÀ ỨNG DỤNG 
TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Thuốc diệt cỏ Paraquat  (paraquaternary bipyridyl): s/dụng rộng rãi 

ở VN 

 Tử vong do NĐ PQ: Thế giới 70-80%(1), VN (TTCĐ): 72,9% (2011) 
(2) 

 XN paraquat:  

 Định tính trong nƣớc tiểu: chẩn đoán xác định NĐC paraquat 

 Định lƣợng PQ huyết tƣơng:  

 Chẩn đoán độ nặng: quyết định phƣơng án điều trị  

 Theo dõi hiệu quả các biện pháp thải trừ paraquat, đặc biệt lọc 
máu HP  

 Tiên lƣợng khả năng sống.  

(1) Proudfoot AT (1995), “Predictive value of early plasma paraquat concentration, paraquat poisoning”, Paraquat Poisoning: Mechanisms, Prevention, 

Treatment, Bismuth C and Hall AH edition, Marcel Dekker, New York. pp. 275-282. 

(2) Vũ Mai Liên, Hà Trần Hưng (2011), Nhận xét tỉ lệ tử vong do ngộ độc paraquat và một số yếu tố liên quan tại Trung Tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai 

năm 2010-2011, Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội.  



 Có thể ĐL paraquat huyết tƣơng bằng nhiều PP: 

 UV-VIS(1) 

 GC-MS(2) 

 LC-MS(3) 

 HPLC(4) 

 Tại Trung tâm chống độc - bệnh viện Bạch Mai:  
 HPLC 

 CE-C4D 

 

 

(1) Rai MK, Joyce VD, Gupta VK (1997), “Sensitive determination of paraquat by spectrophotometry”, Talanta 45, pp. 343 – 348 

(2)     Gao L, Liu J, Wang C et al (2014), “Fast determination of paraquat in plasma and urine samples by solid-phase microextraction and gas 

chromatography-mass spectrometry”, Journal of Chromatography 944, pp. 136– 140. 

(3)      Zhaohong W, Zhiping W, Junbo X (2011), “The Quantitative Analysis of Paraquat inBiological Samples by Liquid Chromatography- Electrospray 

Ionization - Mass Spectrometry”, Journal of Analytical Toxicology 35, pp. 23-27. 

(4)     Paixão P, Costa P, Bugalho T et al (2002), “Simple method for determination of paraquat in plasma and serum of human patients by high-

performance liquid chromatography”, Journal of Chromatography 775, pp. 109-113. 

 

 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 



MỤC TIÊU 

1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích paraquat 
trong huyết tương bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao và phương pháp điện di mao quản sử dụng 
detector độ dẫn không tiếp xúc (CE - C4D). 

2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp và áp dụng 
định lượng paraquat huyết tương trong chẩn đoán và xử 
trí ngộ độc paraquat. 



NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG PARAQUAT 
 TRONG MẪU HUYẾT TƢƠNG NGƢỜI 
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG 

HIỆU NĂNG CAO 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Tối ưu hóa các điều kiện chạy sắc lý lỏng 

hiệu năng cao 

Kết quả: PQ hấp thụ ánh sáng cực đại tại bƣớc sóng 259nm 

Hình 1: Phổ hấp thụ UV của paraquat 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Xây dựng đường chuẩn 

Hình 12: Sắc kí đồ  các nồng độ paraquat 

khác nhau 

Bảng 8:Nồng độ và diện tích pic TB của 

paraquat 

Nồng độ PQ (ppm) 

Diện tích pic 

(mAU) 

0,02 5,23 

0,05 11,24 

0,10 19,87 

0,50 103,85 

1,00 205,90 

2,00 410,87 

5,00 1027,46 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Xây dựng đường chuẩn 

Hình 13: Đường chuẩn theo diện tích pic 
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chuẩn:  

y = 0,84 + 205,06x  

R2 = 0,9999 

 

 

LOD: 0,01 ppm 

LOQ: 0,04 ppm 

 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đánh giá phương pháp phân tích 

Đánh giá độ chọn lọc 

Hình 16: Độ chọn lọc paraquat của phương 

pháp 

Kết luận: phương pháp xây dựng có tính chọn lọc tốt đối với PQ. 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đánh giá độ đúng của phương pháp 

Đánh giá độ thu hồi của phương pháp 
 

Bảng 12 Kết quả đánh giá hiệu suất thu hồi  đối với phương pháp phân 

tích paraquat 

Kết luận: độ thu hồi của PQ đạt 100,27%.  

Nồng 

độ PQ 

trong 

mẫu 

(ppm) 

Nồng độ PQ chuẩn  

thêm vào  (ppm) 

Nồng độ PQ 

thu hồi đƣợc (ppm) 

Hiệu suất thu hồi 

(%) 

Hiệu 

suất 

thu 

hồi 

trung 

bình 

(%) 

2,04 1,00 2,00 5,00 
3,02± 

0,12 

4,08± 

0,04 

7,06 ± 

0,11 

98,2

3 

102,

12 

100,4

7 
100,27 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đánh giá độ lặp lại của thiết bị 

Bảng 15 : Độ lặp lại thời gian lưu và diện tích pic của các chất 

Bảng 14: Các đại lượng thống kê 

Lần  

1,00 ppm 5.00 ppm 10,00 ppm 

Diện tích 

pic 

 (mAU) 

Thời gian 

lƣu  

(phút) 

Diện tích 

pic 

 (mAU) 

Thời gian 

lƣu  

(phút) 

Diện tích 

pic  

(mAU) 

Thời gian 

lƣu  

(phút) 

1 200,95 11,87 1023,57 11,85 2058,56 11,99 

2 198,34 11,98 1025,05 11,94 2061,04 12,00 

3 205,88 11,94 1026,18 11,86 2062,44 11,94 

4 201,52 11,89 1025,97 11,81 2049,53 12,02 

5 209,69 11,96 1033,30 12,02 2053,04 12,01 

Trung bình 203,28 11,93 1026,81 11,90 2056,92 11,99 

RSD(%) 2,21  0,39 0,37  0,70 0,27  0.25 

Kết luận: RSD < 3% chứng tỏ điều kiện và hệ thống sắc ký HPLC 

đã lựa chọn là ổn định, phù hợp để định lượng PQ 



NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG PARAQUAT 
TRONG HUYẾT TƢƠNG NGƢỜI BẰNG 

PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ 
DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN 
 KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D) 

 



TỐI ƢU ĐIỀU KIỆN PHÂN TÁCH PQ BẰNG 
PHƢƠNG PHÁP CE-C4D 

5.04.54.03.53.02.5

pH=4.0

pH=4.5

pH=5.0

pH=5.5

Thêi gian di chuyÓn (phót)

PQ20 mV

K
+

Ca
2+

Mg
2+

Na
+

 Chọn:  - pH = 4,0 

                      - Loại đệm: His/Ace 

6.05.55.04.54.03.53.02.5
Thêi gian di chuyÓn (phót)

50 mV

His/Ace

His/Mes

His/Asc

Arg/Asc

PQ

PQ

PQ

PQ

Ace

PQ

K
+

Ca
2+

Na
+

Mg
2+

Mes: Axit 2-(N-morpholino) etansulfonic 

Arginine (acid-2-amino-5-guanidinopentanoic)  



TỐI ƢU ĐIỀU KIỆN TÁCH PQ BẰNG 
PHƢƠNG PHÁP CE-C4D 

 Chọn: - Nồng độ đệm 10 mM 



ĐIỀU KIỆN TỐI ƢU PHÂN TÍCH PARAQUAT 
BẰNG CE-C4D 

- Hệ đệm: L-Histidin/ Axit Axetic (10 mM, pH=4,0) 

- Mao quản 75 µm, LT =60 cm, Leff = 50 cm 

- Bơm mẫu: thủy động học kiểu xi phông, 10 cm, 30s 

- Thế tách: +20 kV 

 



XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA 
PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

- Phƣơng trình hồi quy 

y = (-3,57 ±  5,14) + (12,72 ± 0,50)x 

- Khoảng tuyến tính: 

  1,00 – 130,00 ppm 

- Giới hạn phát hiện (MDL) : 0,5 ppm 
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC  
CỦA PHƢƠNG PHÁP 

- Độ chụm tốt : %RSD < 1% 

 

 

80.4 
80.1 

80.6 

5 ppm 10 ppm 20 ppm

Nồng độ (ppm) 

Hiệu suất (%) 

- Độ đúng: hiệu suất thu hồi  >80% 

Ngày 1 2 3 4 5 

 

% RSD 

 

0.62 

 Phƣơng pháp có độ chính xác cao 



ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH  
BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC 

- Hệ số tƣơng quan giữa 2 phƣơng pháp rất tốt R2 = 0.99384 

- Phƣơng pháp CE-C4D có độ tin cậy cao 
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ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ 
ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP 

PARAQUAT TẠI TTCĐ BVBM 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
• 1/2017 đến 8/2017: có 199 BN ngộ độc Paraquat điều trị tại 

Trung tâm chống độc BVBM tham gia nghiên cứu. 

Tƣơng quan  nồng độ PQ huyết tƣơng định lƣợng bằng CE và LC  



Nồng độ Paraquat huyết tƣơng ở hai nhóm sống và tử vong  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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HPLC CE

Nồng độ PQ huyết tƣơng vào viện và sau mỗi cuộc lọc bằng HPLC và CE  



KẾT LUẬN 

• Nghiên cứu đã xây dựng đƣợc phƣơng pháp phân 
tích nồng độ paraquat huyết tƣơng bằng HPLC và 
CE-C4D.  

• Giá trị của nồng độ PQ lúc BN vào viện, trƣớc và 
sau lọc hấp phụ có giá trị trong việc tiên lƣợng tử 
vong và cung cấp công cụ rất hữu ích để đánh giá 
hiệu quả của lọc máu hấp phụ. 


